
BẢNG ĐIỂM DANH
Mã lớp niên chế: 01BK18A1/01BK18A2/ 01BK18A3 Bắt đầu: 04/08/2025

Môn học: Pháp luật Kết thúc: 18/08/2025

Giáo viên: Trần Lê Phương Thùy Thứ : Nhóm 1: buổi sáng học từ 07h30-11h30 

Phòng: 203
Mã môn học: LEG5.01 Thứ : Nhóm 2: buổi chiều học từ 13h15 - 17h10
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Ghi Chú

1 54212510062  Cao Lê Thảo    An 03/05/2010 Nhóm 1 01BK18A3

2 54212510007 Nguyễn Thị Ngọc Châu 10/02/2010 Nhóm 1 01BK18A3

3 54212510045 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 12/10/2010 Nhóm 1 01BK18A3

4 54212520011 Đỗ Ngọc Duyên 17/12/2007 Nhóm 1 01BK18A3

5 54212510064 Hoàng Quốc Đại 16/09/2010 Nhóm 1 01BK18A3

6 54212510015 Phạm Ngọc Gia Hân 18/06/2010 Nhóm 1 01BK18A3

7 54212510060 Phạm Lê Khánh  Hân 21/02/2007 Nhóm 1 01BK18A3

8 54212510006 Nguyễn Anh Hào 15/08/1990 Nhóm 1 01BK18A2

9 54212520003 Huỳnh Nguyễn Công Hậu 26/06/2002 Nhóm 1 01BK18A1

10 54212520008 Võ Thị Thanh Hiền 14/02/1996 Nhóm 1 01BK18A2

11 54212510011 Ngô Thị Thanh Huyền 29/03/2010 Nhóm 1 01BK18A3

12 54212510056 Đặng Thị Mỹ Huyền 20/02/2008 Nhóm 1 01BK18A3

13 54212510061 Đỗ Đình     Huy 14/06/2010 Nhóm 1 01BK18A3

14 54212510031 Nguyễn Huỳnh Kaka 28/03/2010 Nhóm 1 01BK18A3

15 54212510036 Nguyễn Bảo Khang 21/03/2010 Nhóm 1 01BK18A3

16 54212510040 Trần Phúc Khang 09/11/2010 Nhóm 1 01BK18A3

17 54212520012 Nguyễn Đăng Khoa 22/07/2006 Nhóm 1 01BK18A3

18 54212510029 Nguyễn Võ Thư Kỳ 29/06/2010 Nhóm 1 01BK18A3

19 54212510053 Phạm Tấn Lộc 10/10/2010 Nhóm 1 01BK18A3
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20 54212510052 Phạm Nhật Minh 04/07/2010 Nhóm 1 01BK18A3

21 54212510023 Nguyễn Ngọc Trà My 15/08/2010 Nhóm 1 01BK18A3

22 54212520001 Nguyễn Thị Thúy Nga 24/05/2006 Nhóm 1 01BK18A1

23 54212510054 Nguyễn Khánh Ngân 10/03/2010 Nhóm 1 01BK18A3

24 54212510055 Nguyễn Thị Thúy Ngân 19/02/2009 Nhóm 1 01BK18A3

25 54212510021 Lê Trọng Nghĩa 15/06/2010 Nhóm 1 01BK18A3

26 54212510066 Nguyễn Thành Nghĩa 20/02/2010 Nhóm 1 01BK18A3

27 54212510025 Phan Hoàng Khánh Ngọc 11/12/2010 Nhóm 1 01BK18A3

28 54212510027 Lê Trần Phạm Nguyễn 13/06/2010 Nhóm 1 01BK18A3

29 54212510033 Nguyễn Ngọc Ánh Nguyệt 28/01/2010 Nhóm 1 01BK18A3

30 54212510022 Võ Kiều Oanh 24/11/2010 Nhóm 1 01BK18A3

31 54212510058 Thạch Hoàng Phong 18/09/2010 Nhóm 1 01BK18A3

32 54212510037 Phạm Gia Phú 26/02/2010 Nhóm 1 01BK18A3

33 54212510047 Huỳnh Duy Phú 19/11/2010 Nhóm 1 01BK18A3

34 54212510049 Đặng Hoàng Phúc 27/02/2010 Nhóm 1 01BK18A3

35 54212520006 Nguyễn Hoàng Phúc 13/12/1996 Nhóm 1 01BK18A1

46 54212510002 Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 Nhóm 1 01BK18A1

49 54212510005 Quách Thị Thủy 03/04/1984 Nhóm 1 01BK18A2


